
Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

2/2/2018 8h-9h30 K 23 KT Chuẩn mực kế toán Việt Nam 3 35
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

2/2/2018 8h-9h30 K23 QT Quản trị kinh doanh quốc tế 3 35
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

07h15: Cán bộ và sinh viên có mặt

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ biến 

QC thi

 07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

08h45: Thu bài

5 37
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

08h55: Phát đề kỹ năng Viết

09h00: Tính giờ làm bài

09h45: Thu bài

5 37
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

09h55: Phát đề kỹ năng Nghe

10h00: Tính giờ làm bài

10h15: Thu bài

5 37
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

13h30: Cán bộ và sinh viên có mặt

13h45: Gọi sinh viên vào phòng thi

13h50: Thi

5 37
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

5/2/2018 8h-9h30
K24

KT1,2
Tổ chức công tác kế toán 5

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

16/4/2018 8h-9h30
K24

KT1,2
Phân tích hoạt động kinh doanh 5

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

18/4/2018 8h-9h30
K24

KT1,2
Kế toán tài chính phần 2 5

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

24/4/2018 8h-9h30
K24

KT1,2
Kế toán hành chính sự nghiệp 5

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán 

phần 2
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Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

07h15: Cán bộ và sinh viên có mặt

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ biến 

QC thi

 07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

08h45: Thu bài

3 37
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

08h55: Phát đề kỹ năng Viết

09h00: Tính giờ làm bài

09h45: Thu bài

3 37
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

09h55: Phát đề kỹ năng Nghe

10h00: Tính giờ làm bài

10h15: Thu bài

3 37
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

13h30: Cán bộ và sinh viên có mặt

13h45: Gọi sinh viên vào phòng thi

13h50: Thi

3 37
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

5/2/2018 8h-9h30
K24

QT 1,2
Quản trị kinh doanh 3 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

7/2/2018 8h-9h30
K24

QT 1,2
Quản trị chiến lược 3 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

16/4/2018 8h-9h30
K24

QT 1,2
Phân tích hoạt động kinh doanh 3 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

18/4/2018 8h-9h30
K24

QT 1,2
Quản trị chất lượng sản phẩm 3 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

24/4/2017 8h-9h30
K24

QT 1,2
Quản trị rủi ro 3 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

2/2/2018 10h-11h30
K25

 QT1,2
Nguyên lý kế toán 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

5/2/2018 10h-11h30
K25

 QT1,2
Quản lý nhà nước về kinh tế 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

7/2/2018 10h-11h30
K25

 QT1,2
Kinh tế phát triển 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

24/4/2018 10h-11h30
K25

 QT1,2
Quản trị học 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

18/4/2018 10h-11h30
K25

 QT1,2
Kinh tế vĩ mô 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

Tiếng Anh chuyên ngành quản trị 

phần 2

K24

QT1,2

1/2/2018

(Thi 4 kỹ 

năng)



Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

07h15: Cán bộ và sinh viên có mặt

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ biến 

QC thi

 07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

08h45: Thu bài

K25

 QT1,2
4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

08h55: Phát đề kỹ năng Viết

09h00: Tính giờ làm bài

09h45: Thu bài

K25

 QT1,2
4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

09h55: Phát đề kỹ năng Nghe

10h00: Tính giờ làm bài

10h30: Thu bài

K25

 QT1,2
4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

13h30: Cán bộ và sinh viên có mặt

13h45: Gọi sinh viên vào phòng thi

13h50: Thi Nói

K25

 QT1,2
4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

2/2/2018 10h-11h30
K25

KT1,2
Nguyên lý kế toán 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

5/2/2018 10h-11h30
K25

KT1,2
Quản trị kinh doanh 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

7/2/2018 10h-11h30
K25

KT1,2
Thuế 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

18/4/2018 10h-11h30
K25

KT1,2
Kinh tế vĩ mô 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

24/4/2018 10h-11h30
K25

KT1,2
Tài chính doanh nghiệp 4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

Tiếng Anh cơ bản 3

20/4/2018

(Thi 4 kỹ 

năng)



Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

07h15: Cán bộ và sinh viên có mặt

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ biến 

QC thi

 07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

K25

KT1,2
4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

08h55: Phát đề kỹ năng Viết

09h00: Tính giờ làm bài

09h45: Thu bài

K25

KT1,2
4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

09h55: Phát đề kỹ năng Nghe

10h00: Tính giờ làm bài

10h30: Thu bài

K25

KT1,2
4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

13h30: Cán bộ và sinh viên có mặt

13h45: Gọi sinh viên vào phòng thi

13h50: Thi Nói

K25

KT1,2
4 37

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

2/2/2018 13h - 14h30

K26 

KT,QK

QT

Lý thuyết tài chính tiền tệ 7 40
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

5/2/2018 13h - 14h30

K26 

KT,QK

QT

Tâm lý kinh doanh 7 40
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

7/2/2018 13h - 14h30

K26 

KT,QK

QT

Pháp luật đại cương 7 40
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

07h15: Cán bộ và sinh viên có mặt

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ biến 

QC thi

 07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

08h45: Thu bài

7 40
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

08h55: Phát đề kỹ năng Viết

09h00: Tính giờ làm bài

09h45: Thu bài

7 40
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

Tiếng Anh cơ bản 3

19/4/2018 Tiếng Anh cơ bản 2

K26 

KT,QK

QT

20/4/2018

(Thi 4 kỹ 

năng)



Ngày Ca thi Lớp-Khoá Môn thi

Số 

phòng 

thi

Số 

SV/phòng
Địa điểm thi

09h55: Phát đề kỹ năng Nghe

10h00: Tính giờ làm bài

10h30: Thu bài

7 40
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

13h30: Cán bộ và sinh viên có mặt

13h45: Gọi sinh viên vào phòng thi

13h50: Thi Nói

7 40
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

23/4/2018 7h15

K26 

QT,QK

KT

Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 40
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

8h-9h30
K26 QT

nhóm 1
1 40

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

10h-11h30
K26 QT

nhóm 2
1 40

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

8h-9h30
K26 QK

nhóm 1
1 50

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

10h-11h30
K26 QK

nhóm 2
1 50

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

8h-9h30
K26 KT

nhóm 1
1 50

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

10h-11h30
K26 KT

nhóm 2
1 50

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng 
Mai Hà Nội

Hà Nội, ngày 8  tháng 1 năm 2018

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Tiến HùngNguyễn Văn Hải

Ghi chú : CBCT và sinh viên có mặt ở địa điểm thi trước 15 phút

Người lập biểu

19/4/2018 Tiếng Anh cơ bản 2

K26 

KT,QK

QT

Tin học đại cương

Tin học đại cương

Tin học đại cương

10/4/2018

11/4/2018

12/4/2018


